
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH BÀI DẠY LỚP 3A
 Tuần 20 (15/01/2024 - 19/01/2024)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
15

/0
1/

20
24

)

SÁNG

1 HĐTN Tổng kết chủ đề “Năm mới và việc tiêu dùng thông minh”. Võ Phú Thanh Đào
2 Toán So sánh các số có bốn chữ số (T2) Võ Phú Thanh Đào
3 Tiếng Việt (Đọc) Rộn ràng hội xuân (T1) Võ Phú Thanh Đào
4 Tiếng Việt (Đọc) Rộn ràng hội xuân (T2) Võ Phú Thanh Đào

CHIỀU
5 Đạo đức Khám phá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân (T2) Cao Thúy Hồng

Võ Phú Thanh Đào
6 Công nghệ Ôn tập phần 1. Võ Phú Thanh Đào
7 TN&XH Thế giới động vật quanh em (T1) Võ Phú Thanh Đào

B
A

 (1
6/

01
/2

02
4)

SÁNG

1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 Toán Phép cộng các số trong phạm vi 10 000 (T1) Võ Phú Thanh Đào
4 Tiếng Việt (Viết) Nghe – viết: Lễ hội hoa nước Ý. Võ Phú Thanh Đào

CHIỀU
5 HĐTN Năm mới và việc tiêu dùng thông minh. Võ Phú Thanh Đào
6 HD Ôn tập Võ Phú Thanh Đào
7 HD Ôn tập Võ Phú Thanh Đào

T
Ư

 (1
7/

01
/2

02
4)

SÁNG

1 Mĩ thuật Con vật nghộ nghĩnh. Vũ Thị Lan
2 GDTC Tại chỗ tung bóng bổng bằng hai tay Nguyễn Đức Trung



T
Ư

 (1
7/

01
/2

02
4)

SÁNG
3 Toán Phép cộng các số trong phạm vi 10 000 (T2) Võ Phú Thanh Đào
4 Tiếng Việt (LTVC) Câu khiến. Dấu chấm than. Võ Phú Thanh Đào

CHIỀU
5 Kĩ năng sống
6 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
7 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

N
Ă

M
 (1

8/
01

/2
02

4)

SÁNG

1 Tiếng Anh (BN) Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh (BN) Phan Thị Ngọc Hồng
3 Toán Phép trừ các số trong phạm vi 10 000 (T1) Võ Phú Thanh Đào
4 Tiếng Việt (Đọc) Độc đáo lễ hội đèn Trung thu. Võ Phú Thanh Đào

CHIỀU
5 Tin học

Nguyễn Thị Minh Trang
6 Tin học
7 Robotics

SÁ
U

 (1
9/

01
/2

02
4) SÁNG

1 GDTC Tại chỗ tung bóng bổng qua dây bằng hai tay Nguyễn Đức Trung
2 Âm nhạc Ôn tập bài hát: Khúc ca chan hòa Nguyễn Hoàng Phúc
3 TV (Nói và nghe) Nghe – kể Ông già mùa đông và cô bé tuyết. Võ Phú Thanh Đào
4 TV (Viết sáng tạo) Luyện tập viết đoạn văn thuật lại một ngày hội đã chứng kiến. Võ Phú Thanh Đào

CHIỀU

5 Toán Phép trừ các số trong phạm vi 10 000 (T2) Võ Phú Thanh Đào
6 TN&XH Thế giới động vật quanh em (T2) Võ Phú Thanh Đào

7 HĐTN Bình chọn thông điệp tuyên truyền “Tiết kiệm điện, nước là tiết kiệm 
tiền bạc”. Võ Phú Thanh Đào

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH BÀI DẠY LỚP 3B
Tuần 20 (15/01/2024 - 19/01/2024)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
15

/0
1/

20
24

)

SÁNG

1 HĐTN Tổng kết chủ đề “Năm mới và việc tiêu dùng thông minh”. Huỳnh Thanh Hằng
2 Tiếng Việt Đọc: Rộn ràng hội xuân (Tiết 1). Huỳnh Thanh Hằng
3 Tiếng Anh (BN) Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh (BN) Vũ Quang Minh

CHIỀU

5 Tiếng Việt Đọc: Rộn ràng hội xuân (Tiết 2). Huỳnh Thanh Hằng
6 Kĩ năng sống

5 Đạo đức Khám phá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân (Tiết 2). Cao Thúy Hồng
Huỳnh Thanh Hằng

B
A

 (1
6/

01
/2

02
4)

SÁNG

1 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
3 Tiếng Việt Viết: Nghe – viết: Lễ hội hoa nước Ý. Huỳnh Thanh Hằng
4 Toán So sánh các số có bốn chữ số (Tiết 2). Huỳnh Thanh Hằng

CHIỀU
5 Tin học Nguyễn Thị Minh Trang
6 Tin học Nguyễn Thị Minh Trang
7 HD Ôn tập Huỳnh Thanh Hằng

T
Ư

 (1
7/

01
/2

02
4)

SÁNG

1 Tiếng Việt LTVC: Câu khiến. Dấu chấm than. Huỳnh Thanh Hằng
2 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
3 GDTC Nguyễn Đức Trung



T
Ư

 (1
7/

01
/2

02
4)

SÁNG

4 Toán Phép cộng các số trong phạm vi 10 000 (Tiết 1). Huỳnh Thanh Hằng

CHIỀU
5 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
6 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
7 TN&XH Thế giới động vật quanh em (Tiết 1). Huỳnh Thanh Hằng

N
Ă

M
 (1

8/
01

/2
02

4)

SÁNG

1 Tiếng Việt Đọc: Độc đáo lễ hội đèn Trung thu. Huỳnh Thanh Hằng
2 Toán Phép cộng các số trong phạm vi 10 000 (Tiết 2). Huỳnh Thanh Hằng
3 Công nghệ Ôn tập phần 1. Huỳnh Thanh Hằng

4 HĐTN Lập kế hoạch tiết kiệm điện, nước trong gia đình. Tuyên truyền: " Tiết 
kiệm điện nước là tiết kiệm tiền bạc". Huỳnh Thanh Hằng

CHIỀU
5 Toán Phép trừ các số trong phạm vi 10 000 (Tiết 1). Huỳnh Thanh Hằng
6 Robotics
7 HD Ôn tập Huỳnh Thanh Hằng

SÁ
U

 (1
9/

01
/2

02
4) SÁNG

1 Toán Phép trừ các số trong phạm vi 10 000 (Tiết 2). Huỳnh Thanh Hằng
2 GDTC Nguyễn Đức Trung
3 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
4 TN&XH Thế giới động vật quanh em (Tiết 2). Huỳnh Thanh Hằng

CHIỀU

5 Tiếng Việt Nói và nghe: Nghe – kể Ông già mùa đông và cô bé tuyết. Huỳnh Thanh Hằng

6 Tiếng Việt Viết sáng tạo: Luyện tập viết đoạn văn thuật lại một ngày hội đã chứng 
kiến. Huỳnh Thanh Hằng

7 HĐTN Bình chọn thông điệp tuyên truyền “Tiết kiệm điện, nước là tiết kiệm 
tiền bạc”. Huỳnh Thanh Hằng

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH BÀI DẠY LỚP 3C
 Tuần 20 (15/01/2024 - 19/01/2024)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
15

/0
1/

20
24

)

SÁNG

1 HĐTN Tổng kết chủ đề “Năm mới và việc tiêu dùng thông minh”. Bùi Thị Kim Yến
2 Tiếng Việt Rộn ràng hội xuân (T1) Bùi Thị Kim Yến
3 Tiếng Việt Rộn ràng hội xuân (T2) Bùi Thị Kim Yến
4 GDTC Nguyễn Đức Trung

CHIỀU

5 Toán So sánh các số có bốn chữ số (T2) Bùi Thị Kim Yến

6 Đạo đức Khám phá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân (T2) Cao Thúy Hồng
Bùi Thị Kim Yến

7 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

B
A

 (1
6/

01
/2

02
4) SÁNG

1 Tiếng Việt Viết: Nghe – viết: Lễ hội hoa nước Ý. Bùi Thị Kim Yến
2 Toán So sánh các số có bốn chữ số (Tiết 2). Bùi Thị Kim Yến
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
4 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

CHIỀU
5 HĐTN Năm mới và việc tiêu dùng thông minh. Bùi Thị Kim Yến
6 HD Ôn tập Bùi Thị Kim Yến
7 HD Ôn tập Bùi Thị Kim Yến

T
Ư

 (1
7/

01
/2

02
4)

SÁNG

1 GDTC Nguyễn Đức Trung
2 Tiếng Việt Câu khiến. Dấu chấm than. Bùi Thị Kim Yến
3 Mĩ thuật Vũ Thị Lan



T
Ư

 (1
7/

01
/2

02
4)

SÁNG

4 Toán Phép cộng các số trong phạm vi 10 000 (T2) Bùi Thị Kim Yến

CHIỀU
5 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
6 Kĩ năng sống
7 TN&XH Thế giới động vật quanh em (T1) Bùi Thị Kim Yến

N
Ă

M
 (1

8/
01

/2
02

4)

SÁNG

1 Tiếng Việt Độc đáo lễ hội đèn Trung thu. Bùi Thị Kim Yến
2 Toán Phép trừ các số trong phạm vi 10 000 (T1) Bùi Thị Kim Yến
3 Tiếng Anh (BN) Phan Thị Ngọc Hồng
4 Tiếng Anh (BN) Phan Thị Ngọc Hồng

CHIỀU
5 Robotics
6 TN&XH Thế giới động vật quanh em (T2) Bùi Thị Kim Yến
7 Công nghệ Ôn tập phần 1. Bùi Thị Kim Yến

SÁ
U

 (1
9/

01
/2

02
4) SÁNG

1 Tiếng Việt Nghe – kể Ông già mùa đông và cô bé tuyết. Bùi Thị Kim Yến
2 Tiếng Việt Luyện tập viết đoạn văn thuật lại một ngày hội đã chứng kiến. Bùi Thị Kim Yến
3 Toán Phép trừ các số trong phạm vi 10 000 (T2) Bùi Thị Kim Yến
4 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc

CHIỀU

5 Tin học Nguyễn Thị Minh Trang
6 Tin học Nguyễn Thị Minh Trang

7 HĐTN Bình chọn thông điệp tuyên truyền “Tiết kiệm điện, nước là tiết kiệm 
tiền bạc”. Bùi Thị Kim Yến


